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PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG CƠ BẢN DỰ KIẾN CỦA ứng dụng di động 

dùng chung cho người dân
A. DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

	STT
	Chức năng 
	Nguồn dữ liệu
	Đơn vị chủ quản hệ thống/vận hành/dữ liệu
	Tính năng

	I
	NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CÔNG DÂN
	
	
	

	1
	Dịch vụ công
	Dữ liệu được tích hợp từ Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa
	Cung cấp thông tin và hỗ trợ ngươi dân, doanh nghiệp tra cứu, đánh giá về các thủ tục hành chính, kết quả xử lý thủ tục hành chính, cụ thể:
+ Danh sách dịch vụ công;
+ Kết quả đánh giá dịch vụ công;
+ Tra cứu hồ sơ dịch vụ công;
+ Đánh giá dịch vụ công

	2
	Phản hồi Thanh Hóa
	Hệ thống phản hồi Thanh Hóa https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn 
	Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
	Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

	3
	Cổng dữ liệu mở Thanh Hóa
	Cổng dữ liệu mở Thanh Hóa https://opendata.thanhhoa.gov.vn 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cung cấp bộ dữ liệu của các lĩnh vực do các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quản lý

	4
	Thông tin tàu cá
	Hệ thống IOC
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	Cung cấp bộ dữ liệu của các tàu cá trên bản đồ số, cụ thể:
+ Danh sách tàu cá;
+ Người dân tìm kiếm tàu cá theo trạng thái, mã tàu, chứng minh thư chủ tàu, số điện thoại chủ tàu

	5
	Cổng phòng chống thiên tai Thanh Hóa
	Cổng thông tin điện tử về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa https://pctt.thanhhoa.gov.vn 
	Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa
	Cung cấp các thông tin về thời tiết, phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa

	6
	Xem chỉ số không khí
	Hệ thống IOC
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Cung cấp các chỉ số không khí tại các trạm quan trắc đã được nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh

	7
	Thông tin giao thông
	Hệ thống IOC (qua hệ thống tích hợp Camera)
	Công An tỉnh
	Cung cấp các thông tin về tình hình mật độ giao thông trên địa bàn tỉnh, tra cứu thông tin phương tiện vi phạm, cụ thể:
+ Xem mật độ giao thông;
+ Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông;
+ Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông trên hệ thống https://phatnguoi.vn

	8
	Chuyển đổi số
	Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa https://chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cung cấp các thông tin về chuyển đổi của thế giới, quốc gia và tỉnh Thanh Hóa

	9
	Sàn thương mại điện tử
	Sàn TMĐT tỉnh Thanh Hóa, các nền tảng Sàn TMĐT khác được tích hợp vào hệ thống, phần mềm kết nối cung cầu tỉnh Thanh Hóa
	Sở Công thương
	Cung cấp các nền tảng Sàn TMĐT đang có

	10
	An toàn thực phẩm
	Phần mềm kết nối cung cầu tỉnh Thanh Hóa https://nongsanantoanthanhhoa.vn 
	Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa
	Cung cấp các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cung cấp các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

	11
	Xem camera giám sát giao thông, an ninh trật tự
	Hệ thống camera do công an các cấp quản lý
	Công an các cấp
	Cho phép người dân xem danh sách các camera an ninh trật tự theo địa bàn, xem chi tiết từng camera

	12
	Dịch vụ thiết yếu
	Dữ liệu do các sở, ban, ngành, các đơn vị trực trên địa bàn tỉnh
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cung cấp các thông tin thiết yếu cho công dân, du khách, cụ thể:
+ Danh sách chợ
+ Trạm xăng
+ Cơ sở khám chữa bệnh
+ Danh bạ khẩn cấp
+ Tra cứu tiền điện, nước

	13
	Phát thanh – Truyền hình
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa
	Cho phép công dân:
+ Xem đài truyền hình Thanh Hóa trên ứng dụng
+ Nghe đài phát thanh Thanh Hóa trên ứng dụng

	14
	Chữ ký số
	Các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cung cấp các nền tảng chữ ký số của các nhà cung cấp dịch vụ

	15
	Ví điện tử
	Các nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cung cấp các nền tảng ví điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ

	II
	NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
	
	
	

	16
	Bản đồ số đầu tư
	Bản đồ số danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 http://bandoduan.thanhhoaict.gov.vn 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Cung cấp các danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, cụ thể:
+ Tên dự án
+ Vùng dự án
+ Chi tiết dự án
+ Khoảng cách của dự án so với trung tâm thành phố

	17
	Gửi nhận văn bản
	Hệ thống gửi nhận văn bản tỉnh Thanh Hóa https://guinhan.thanhhoa.gov.vn 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cung cấp hệ thống gửi nhận văn bản tỉnh Thanh Hóa các doanh nghiệp sử dụng trên ứng dụng

	18
	Hợp đồng điện tử 
	Các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cung cấp các nền tảng hợp đồng điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ.

	19
	Hóa đơn điện tử
	Các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cung cấp các nền tảng hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ.

	III
	NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO DU KHÁCH
	
	
	

	20
	Bản đồ du lịch
	https://dulichthanhhoa.org/maps 
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Cung cấp các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho du khách

	21
	Du lịch 360
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Liên kết đến Du lịch 360 của các địa điểm: Di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Hòn Trống Mái, Đền Độc Cước

	22
	Địa điểm du lịch
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Cung cấp các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

	23
	Sản phẩm OCOP
	Phần mềm kết nối cung cầu tỉnh Thanh Hóa https://nongsanantoanthanhhoa.vn 
	Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa
	Cung cấp các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa

	24
	Công ty lữ hành
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Cung cấp các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

	25
	Khách sạn
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	Cung cấp các khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

	IV
	NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CHÍNH QUYỀN
	
	
	

	26
	Thư công vụ
	https://mail.thanhhoa.gov.vn 
	Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
	Cung cấp hệ thống thư công vụ tỉnh Thanh Hóa

	27
	Giám sát tàu cá
	Hệ thống IOC
	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
	Cung cấp bộ dữ liệu của các tàu cá trên bản đồ số, cụ thể:
+ Danh sách tàu cá: số lượng tàu hoạt động, số tàu gần ranh giới, số tàu vi phạm vùng biển, số tàu gặp sự cố và danh sách tàu tương ứng.
+ Cung cấp hình ảnh bản đồ trực quan vị trí các tàu cá đang hoạt động và vùng biển thuộc phạm vi hoạt động để cán bộ chuyên môn theo dõi, quản lý, điều hành

	28
	Phản hồi Thanh Hóa
	Hệ thống IOC
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cung cấp số liệu xử lý phản ánh của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể: tổng số tiếp nhận; chờ xử lý; đang xử lý; sắp hết hạn xác nhận; quá hạn xác nhận; sắp hết hạn xử lý; quá hạn xử lý

	29
	Tình hình xử lý vi phạm giao thông
	Hệ thống IOC
	Công An tỉnh
	Cung cấp số liệu xử lý vi phạm giao thông, cụ thể: số vi phạm đã kiểm duyệt trong tháng, tần suất vi phạm của phương tiện, danh sách vi phạm

	30
	Xử lý văn bản hồ sơ công việc
	Hệ thống xử lý văn bản hồ sơ công việc
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Cung cấp hệ thống xử lý văn bản hồ sơ công việc trên ứng dụng

	31
	Tình hình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả DVC
	Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Cung cấp số liệu tiếp nhận, xử lý, trả kết quả dịch vụ công

	V
	NHÓM CHỨC NĂNG CHUNG
	
	
	

	32
	Thông báo
	Do đơn vị vận hành cung cấp
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cho phép người dùng nhận các thông báo từ đơn vị vận hành

	33
	Quét mã QRcode
	Không có
	Đơn vị cung cấp mã Qrcode
	Cho phép người sử dụng chức năng khai thác thông tin từ mã QRcode được cung cấp

	34
	Chuyển đổi vai trò người dùng
	Không có
	Không có
	Cho phép người sử dụng chuyển vai trò người dùng: công dân, du khách, doanh nghiệp, chính quyền

	VI
	NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO CẤP XÃ
	
	
	

	35
	Xem tin tức của UBND cấp xã
	Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép người sử dụng khai thác các thông tin của UBND cấp xã cung cấp trên trang thông tin điện tử

	36
	Tra cứu thông tin UBND cấp xã
	Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép người sử dụng tra cứu các thông tin do UBND cấp xã cung cấp trên trang thông tin điện tử, cụ thể: thông tin cán bộ của cấp xã, cơ sở y tế, giáo dục, công an, thông tin các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã

	37
	Xem camera giám sát giao thông, an ninh trật tự
	Hệ thống camera công an xã
	Công an xã
	Cho phép người dân xem danh sách các camera an ninh trật tự trên địa bàn xã

	38
	Nghe phát thanh trực tuyến
	Hệ thống truyền thanh thông minh của UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép người sử dụng nghe trực tiếp, nghe lại bản tin hệ thống truyền thanh thông minh của UBND xã

	39
	Tra cứu văn bản của UBND cấp xã
	Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép người sử dụng tra cứu các văn bản của UBND xã cung cấp.

	40
	Nhận văn bản
	UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép trưởng các đơn vị, cơ quan, đoàn thể đóng trên địa bàn cấp xã; trưởng phố, thôn, bản … nhận văn bản từ UBND cấp xã gửi


B. DANH SÁCH CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH

	STT
	Chức năng 
	Nguồn dữ liệu
	Đơn vị chủ quản hệ thống/vận hành/dữ liệu
	Tính năng

	1
	Quản lý người dùng, phân quyền người dùng
	Hệ thống Ứng dụng do người sử dụng khai báo thông tin
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cho phép đơn vị vận hành có thể thêm mới, sửa, xóa, kích hoạt, bỏ kích hoạt, reset mật khẩu cho người dùng; phân quyền người dùng

	2
	Quản lý nhóm nhận văn bản
	Hệ thống Ứng dụng
	UBND cấp xã
	Cho phép UBND cấp xã chủ động tạo các nhóm nhận văn bản: theo đơn vị, theo thôn/phố/bản …

	3
	Quản lý truyền thông
	Hệ thống camera cấp xã, truyền thanh thông minh cấp xã
	UBND cấp xã, công an xã
	Cho phép UBND cấp xã quản lý các kênh truyền thanh, phát thanh; các địa chỉ URL của camera do công an xã cung cấp

	4
	Gửi văn bản đến tổ chức, đơn vị, đoàn thể, trưởng phố/thôn/bản trực thuộc UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	UBND cấp xã
	Cho phép cán bộ cấp xã gửi văn bản đến tổ chức, đơn vị, đoàn thể, trưởng phố/thôn/bản trực thuộc UBND cấp xã

	5
	Quản lý danh sách đơn vị cung cấp chữ ký số
	Các đơn vị cung cấp chữ ký số.
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng thêm mới, sửa, xóa danh sách đơn vị cung cấp chữ ký số

	6
	Quản lý danh sách đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử
	Các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng thêm mới, sửa, xóa danh sách đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

	7
	Quản lý danh sách đơn vị cung cấp hợp đồng điện tử
	Các đơn vị cung cấp hợp đồng điện tử
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng thêm mới, sửa, xóa danh sách đơn vị cung cấp hợp đồng điện tử

	8
	Quản lý danh sách địa điểm du lịch
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thêm mới, sửa, xóa danh sách đơn vị cung cấp hợp đồng điện tử

	9
	Quản lý địa chỉ du lịch 360
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thêm mới, sửa, xóa các địa chỉ du lịch 360

	10
	Quản lý danh sách khách sạn
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thêm mới, sửa, xóa danh sách khách sạn

	11
	Quản lý danh sách công ty lữ hành
	Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thêm mới, sửa, xóa danh sách công ty lữ hành

	12
	Quản lý danh sách chợ
	Sở Công thương
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Công thương
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Công thương thêm mới, sửa, xóa danh sách chợ

	13
	Quản lý danh sách trạm xăng
	Sở Công thương
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Công thương
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Công thương thêm mới, sửa, xóa danh sách trạm xăng

	14
	Quản lý danh sách cơ sở khám chữa bệnh
	Sở Y tế
	Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa, Sở Y tế
	Cho phép đơn vị vận hành Ứng dụng; Sở Y tế thêm mới, sửa, xóa danh sách cơ sở khám chữa bệnh

	15
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